
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ THẤT KHÊ

DANH SÁCH NIÊM YẾT CÔNG KHAI HỘ NGHÈO NĂM 2025 XÃ THẤT KHÊ
(Kèm Thông báo số   1971/TB-UBND, ngày  10/12/2025 của Ủy ban nhân dân xã Thất Khê)

TT Họ tên chủ hộ Dân tộc Giới tính Ngáy tháng năm
sinh Địa chỉ Ghi chú

 HỘ NGHÈO

1 Nguyễn Văn Thắng Kinh Nam 10.10.1960 Thôn 1

2 Nguyễn Tiến Vinh Kinh Nam 26.01.1955 Thôn 1

3 Đỗ Thị Hải Kinh Nữ 08.05.1949 Thôn 1

4 Hà Thị Dâng Kinh Nữ 08.07.1957 Thôn 1

5 Cao Thị Đỉnh Kinh Nữ 17.05.1967 Thôn 1

6 Mai Thị Tý Kinh Nữ 12.01.1940 Thôn 2

7 Mai Bảo Kim Kinh Nam 09.05.1955 Thôn 2

8 Hoàng Thị Héo Nùng Nữ 12.07.1953 Thôn 2

9 Nông Thúy Oanh Nùng Nữ 03.06.1953 Thôn 2

10 Trịnh Thị Phúc Nùng Nữ 08.10.1946 Thôn 3

11 Nguyễn Thị Hương Kinh Nữ 12.02.1989 Thôn 3

12 Lâm Bá Cừ Nùng Nam 02.01.1985 Thôn 4

13 Lương Thị Dỉm Nùng Nam 13.09.1957 Thôn 4

14 Hoàng Thị Dỉnh Nùng Nữ 08.05.1955 Thôn 4

15 Toàn Văn Vương Tày Nam 10.09.1942 Thôn 4

16 Đàm Thị Slao Nùng Nữ 22.12.1951 Thôn 4

17 Lâm Thị Sen Nùng Nữ 11.07.1953 Thôn 4

18 Nông Thị Bòng Tày Nữ 08.07.1944 Thôn 4

19 Tô Thị Thảo Nùng Nữ 13. 02. 1982 Phiêng Luông
20 Nguyễn Văn An Tày Nam 06.06.1978 Pò Bó
21 Chu Thị Sít Tày Nữ 18.03.1966 Khắc Đeng
22 Ma Thị Nhau Tày Nữ 05.06.1962 Đại Nam
23 Phạm Thị Khê Kinh Nữ 24.4.1953 Cắp Kẻ
24 Nông Thị Linh Tày Nữ 18-04-1963 Nà Phục
25 Nguyễn Thị Cải Tày Nữ 02/04/1954 Nà Vài
26 Đàm Bình Dương Nùng Nam 10.05.1991 Nà Vài
27 Lương Thị Quăn Nùng Nữ 19.9.1956 Nà Slảng
28 Nông Văn Tuấn Tày Nam 20.01.1946 Nà Slảng
29 Nguyễn Thị Táy Tày Nữ 20.5.1938 Nà Cạn
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30 La Văn Kẹn Nùng Nam 10.11.1969 Hang Mạ
31 Hoàng Thanh Xuân Tày Nam 07.03.1952 Nà Nghiều
32 Triệu Thành Văn Nùng Nam 17.05.1955 Nà Nghiều
33 Đường Thị Miến Nữ Tày 02.8.1954 Nà Nghiều Phát sinh mới
34 Nguyễn Thị Thùy Nùng Nữ 28.12.1987 Bản Mới
35 Bế Văn Học Tày Nam 09.12.1979 Bản Mới
36 Vương Thị Thao Nùng Nữ 02.05.1985 Bản Mới
37 Nông Văn Lăng Tày Nam 14.07.1981 Bản Mới
38 Hoàng Văn Hiệp Nùng Nam 15.05.1984 Bản Mới
39 Hoàng Xuân Vịnh Nùng Nam 27.07.1987 Bản Mạy
40 Mạc Văn Huy Nùng Nam 15.05.1980 Bản Mạy
41 Hoàng Văn Mao Nùng Nam 05-07-1975 Khảo Bàn
42 Nông Văn Cắm Nùng Nam 04-07-1962 Khảo Bàn
43 Lăng Văn Tám Nùng Nam 23-04-1975 Khảo Bàn
44 Lăng Văn Bồng Nùng Nam 16-07-1981 Khảo Bàn
45 Hoàng Thị Cheng Nùng Nữ 09.12.1961 Khảo Bàn Phát sinh mới
46 Lương Văn Sơn Nùng Nam 1986 Khảo Bàn Từ CN rơi nghèo
47 Mã Văn Tấng Nùng Nam 1981 Khảo Bàn Từ CN rơi nghèo
48 Vi Thị Luyến Tày Nữ 23.9.1977 Khảo Bàn
49 Lâm Văn Dược Mông Nam 08.05.1995 Khuổi Sao Phát sinh mới
50 Ngô Văn Tư Tày Nam 02.09.1963 Khuổi Sao
51 Hoàng Thị Chọi Nùng Nữ 10.06.1954 Bản Chang
52 Lục Văn Bảy Nùng Nam 1972 Bản Chang
53 Bế Thị Tiêu Tày Nữ 01.09.1946 Hang Đông
54 Nguyễn Thị Lâm Tày Nữ 20.09.1940 Hang Đông
55 Nông Thị Mơ Tày Nam 25.10.1985 Nà Cáy
56 Nông Đức Hậu Nùng Nam 29.12.1961 Nà Cáy
57 Triệu Thị Eng Nùng Nữ 15.10.1960

Lũng Phầy - Khuổi
Nà

58 Triệu Thị Nhì Dao Nữ 13.05.1973 Cốc Toòng - Thà Lừa

59 Nguyễn Văn Bình Kinh Nam 01.12.1978 Nà Cạo

60 Lộc Văn Mạnh Nùng Nam 25.12.1992 Slam Khuổi
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Từ CN rơi nghèo

Từ CN rơi nghèo
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UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ THẤT KHÊ

DANH SÁCH NIÊM YẾT CÔNG KHAI HỘ CẬN NGHÈO
  NĂM 2025 XÃ THẤT KHÊ

(Kèm Thông báo số   1971/TB-UBND, ngày  10/12/2025 của Ủy ban nhân dân xã Thất Khê)

TT Họ tên chủ hộ Dân tộc Giới tính Ngáy tháng năm
sinh Địa chỉ Ghi chú

 HỘ CẬN NGHÈO
1 Lộc Thị Nụ Nùng Nữ 18 .10.1974 Thôn 1

2 Ngô Thị Lân Tày Nữ 16.09.1949 Thôn 1

3 Triệu Minh Thường Dao Nam 10.08.1992 Thôn 1

4 Hoàng Thị Nhi Nùng Nữ 07.02.1974 Thôn 1

5 Trần Thị Thùy Kinh Nữ 20.12.1967 Thôn 1 Phát sinh mới

6 Triệu Văn Sláo Hoa Nam 18.08.1963 Thôn 4

7 Lục Văn Báo Nùng Nam 20.10.1978 Thôn 4

8 Vương Văn Kẹn Nùng Nam 24.09.1950 Thôn 4

9 Triệu Thị Tám Nùng Nữ 22.11.1973 Thôn 4

10 Lương Thị Hương Nùng Nữ 26.11.1976 Thôn 5

11 Nông Thị Hiền Nùng Nữ 15.08.1962 Thôn 5

12 Nông Thị Tiếp Tày Nữ 17.08.1964 Phiêng Luông

13 Nguyễn Thị Lum Tày Nữ 09.01.1949 Phiêng Luông

14 Nguyễn Mạnh Hà Tày Nam 28.02.1982 Pò Bó Thoát nghèo lên CN

15 Lương Văn Vĩnh Tày Nam 18.09.1972 Pò Bó

16 Lương Văn Hòa Tày Nam 07.04.1976 Pò Bó

17 Nông Minh Phước Tày Nam 15.10.2001 Khắc Đeng

18 Triệu Xuân Hương Dao Nam 14.12.1968 Khắc Đeng

19 Hà Huy Làng Nùng Nam 18.07.1960 Đại Nam

20 Hà Thị Quyên Nùng Nữ 22.12.1984 Đại Nam Thoát nghèo lên CN

21 Hoàng Xuân Biển Nùng Nam 23.06.1959 Đại Nam

22 Nông Thị Liên Tày Nữ 20.8.1963 Khòn Cà

23 Nguyễn Thị Hoa Kinh Nữ 01.11.1962 Khòn Cà

24 Nông Quang Học Tày Nam 24.03.1978 Khòn Cà Thoát nghèo lên CN

25 Vi Văn Dư Nùng Nam 26.06.1965 Cắp Kẻ

26 Đường Văn Dũng Tày Nam 23.02.1987 Cốc Phát

27 Đường Phi Hùng Tày Nam 24.9.1965 Cốc Phát

28 Mỗ Văn Thình Nùng Nam 01.03.1986 Cốc Phát

29 Hà Thị Tiêu Tày Nữ 21.05.1949 Thống Nhất

30 Đinh Thị Diệu Tày Nữ 20.10.1983 Thống Nhất

31 Nông Văn Cường Tày Nam 20.03.1956 Thống Nhất Phát sinh mới

32 Nông Văn Bảy Tày Nam 10.07.1969 Thống Nhất Phát sinh mới

33 Đường Văn Tâm Tày Nam 10.01.1956 Thống Nhất Phát sinh mới

34 Hoàng Văn Trọng Nùng Nam 19.08.1964 Nà Phái
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35 Đàm Văn Tuyên Nùng Nam 12.07.1977 Nà Vài Từ Nghèo lên CN

36 Liễu Văn Sùng Nùng Nam 01.01.1959 Nà Vài

37 Nông Văn Nhị Nùng Nam 09.09.1974 Nà Vài

38 Nguyễn Xuân Hòa Kinh Nam 25.12.1952 Nà Vài

39 Triệu Thị Biên Tày Nữ 16.08.1968 Nà Vài

40 Lộc Văn Tư Nùng Nam 01.02.1975 Nà Vài

41 Hoàng Văn Hòa Nùng Nam 01.10.1964 Nà Slảng Hộ phát sinh mới

42 Ma Văn Hữu Tày Nam 18.08.1983 Nà Slảng Hộ phát sinh mới

43 Mã Thị Máy Nùng Nữ 22.02.1987 Nà Slảng

44 Nguyễn Thị Ngọc Tày Nữ 17.02.1966 Nà Cạn

45 Nguyễn Văn Sơn Kinh Nam 09.8.1964 Nà Cạn

46 Đỗ Thị Phương Kinh Nữ 18.02.1946 Nà Cạn

47 Hà Sĩ Hợp Nùng Nam 09.03.1987 Nà Cạn

48 Hoàng Thị Nương Nùng Nữ 05.05.1974 Bản Mới

49 Hoàng Văn Cương Nùng Nam 02.05.1985 Bản Mới

50 Hoàng Thị Chại Nùng Nữ 08.06.1954 Bản Mới

51 Hoàng Văn Đạt Nùng Nam 10.10.1979 Bản Mới

52 Lã Thị Phượng Nùng Nữ 15.03.1978 Bản Mới Từ nghèo lên CN

53 Trương Văn Báo Hoa Nam 06.06.1971 Khuổi Sao

54 Ngô Thị SLín Nùng Nữ 09.12.1956 Khuổi Sao

55 Hoàng Văn Điệp Nùng Nam 03.6.1983 Bản Mạy

56 Lăng Văn Trường Nùng Nam 17.12.1988 Bản Mạy

57 Cam Văn Hinh Nùng Nam 20.06.1986 Bản Mạy

58 Vi Văn Quyến Nùng Nam 17.12.1988 Bản Mạy

59 Lý Văn Day Nùng Nam 1972 Bản Mạy

60 Lương Văn Thế Nùng Nam 11.12.1972 Bản Mạy Thoát nghèo lên CN

61 Chu Văn Tàn Nùng Nam 20.01.1973 Bản Mạy

62 Triệu Văn Vĩnh Nùng Nam 1965 Khảo Bàn

63 Lục Văn Sự Nùng Nam 1968 Khảo Bàn

64 Mã Văn Láu Nùng Nam 26.06.1976 Khảo Bàn

65 Hoàng Thị Điền Nùng Nữ 13.07.1957 Khảo Bàn

66 Lương Văn Báo Nùng Nam 20.04.1984 Khảo Bàn

67 Hoàng Văn Lập Tày Nam 22-10-1980 Khảo Bàn Thoát nghèo lên CN

68 Lý Văn Lin Nùng Nam 27-09-1986 Khảo Bàn Thoát nghèo lên CN

69 Hoàng Văn Thần Nùng Nam 15-07-1982 Khảo Bàn Thoát nghèo lên CN

70 Lý Văn Cương Nùng Nam 01-12-1987 Khảo Bàn

71 Nguyễn Xuân Du Nùng Nam 08.10.1980 Đâư Linh

72 Hoàng Văn Quyền Nùng Nam 16.02.1979 Đâư Linh

73 Đặng Thị Lỷ Nùng Nữ 10.01.1953 Đâư Linh

74 Hoàng Thị Thơm Nùng Nữ 08.6.1905 Đâư Linh

75 Lục Thị Đường Nùng Nữ 23.08.1960 Bản Chang Thoát nghèo lên CN

76 Trần Văn Khèo Nùng Nam 1934 Hang Đông

77 Đinh Thị Ngoan Tày Nữ 1958 Hang Đông
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78 Đinh Văn Hợp Nùng Nam 29.11.1978 Hang Đông Thoát nghèo lên CN

79 Đàm Văn Cương Nùng Nam 1967 Nà Cáy

80 Triệu Thị Bioóc Nùng Nữ 06.02.1980 Lũng Phầy - Khuổi Nà Phát sinh mới

81 Lèo Thị Ly Nùng Nữ 08/10/1992 Lũng Phầy - Khuổi Nà

82 Lương Thị Phương Nùng Nữ 04.06.1967 Cốc Toòng - Thà Lừa

83 Hoàng Văn Thủy Nùng Nam 10/09/1988 Cốc Toòng - Thà Lừa

84 Hoàng Thị Minh Tày Nữ 07/07/1974 Cốc Toòng - Thà Lừa

85 Nông Thị Huyên Tày Nữ 19/10/1979 Cốc Toòng - Thà Lừa

86 Triệu Văn Thảm Nùng Nam 27/04/1987 Cốc Toòng - Thà Lừa

87 Hoàng Văn Xuyên Nùng Nam 13/06/1979 Cốc Toòng - Thà Lừa

88 Lương Thị Nga Nùng Nữ 06.09.1991 Cốc Toòng - Thà Lừa Phát sinh mới

89 Trần Thị Luyên Tày Nữ 25/06/1990 Pác Bó

90 Mạc Thị Vượng Nùng Nữ 01/11/1957 Pác Bó

91 Chu Văn Hòa Nùng Nam 06/07/1980 Pác Bó

92 Đàm Văn Chài Nùng Nam 11/01/1958 Pác Bó

93 Nông Hữu Hoan Tày Nam 15.05.1959 Pác Bó Phát sinh mới

94 Triệu Thị In Dao Nữ 14/9/1984 Nà Cạo

95 Hoàng Văn Hà Tày Nam 23/08/1977 Nà Cạo

96 Hoàng Văn Thượng Nùng Nam 25/11/1985 Nà Cạo

97 Nguyễn Văn Em Tày Nam 10/10/1985 Nà Cạo

98 Nguyễn Văn Bền Tày Nam 27/07/1982 Nà Cạo

99 Bế Văn Hùng Tày Nam 03/03/1993 Nà Cạo

100 Đinh Văn Hậu Tày Nam 01/01/2000 Nà Cạo

101 Bế Văn Trưởng Tày Nam 07/05/1985 Nà Cạo

102 Đinh Văn Thuật Tày Nam 18/09/1986 Nà Cạo

103 Triệu Văn Đoàn Dao Nam 15/04/1986 Slam Khuổi

104 Triệu Văn Việt Dao Nam 20/04/1990 Slam Khuổi

105 Chu Đức Thịnh Nùng Nam 05/09/1987 Slam Khuổi

106 Lô Quang Trường Nùng Nam 10/01/2001 Slam Khuổi

107 Triệu Văn Khai Dao Nam 11/12/1982 Slam Khuổi

108 Triệu Văn Quan Dao Nam 04/04/1986 Slam Khuổi

109 Triệu Văn Chung Dao Nam 12/02/1985 Slam Khuổi

110 Mạc Văn Phòng Nùng Nam 11/11/1986 Slam Khuổi

111 Triệu Văn Cầu Dao Nam 22/11/1973 Slam Khuổi

112 Triệu Văn Việt Dao Nam 15/08/1980 Slam Khuổi

113 Bế Văn Vinh Tày Nam 03/04/1984 Slam Khuổi

114 Bế Văn Hạ Tày Nam 02/09/1989 Slam Khuổi

115 Nông Văn Thiệp Nùng Nam 08/09/1987 Slam Khuổi

116 Lộc Văn Tài Nùng Nam 01/03/1992 Slam Khuổi

117 Lộc Văn Đại Nùng Nam 20/10/1976 Slam Khuổi
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UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ THẤT KHÊ

DANH SÁCH NIÊM YẾT CÔNG KHAI  HỘ THOÁT NGHÈO
 NĂM 2025 XÃ THẤT KHÊ  

(Kèm Thông báo số   1971/TB-UBND, ngày  10/12/2025 của Ủy ban nhân dân xã Thất Khê)

TT Họ tên chủ hộ Dân tộc Giới tính Ngáy tháng năm
sinh Địa chỉ Ghi chú

1 Đặng Văn Thái Kinh Nam 01.11.1982 Thôn 1 Chết  8/2025

2 Mai Văn Long Kinh Nam 20.03.1964 Thôn 1 Thoát nghèo hẳn

3 Nguyễn Thị Lạng Kinh Nữ 01.01.1943 Thôn 2 Thoát nghèo hẳn

4 Trịnh Thị Gái Kinh Nữ 08.06.1938 Thôn 2 Thoát nghèo hẳn

5 Nguyễn Thị Thêu Kinh Nữ 25.5.1951 Thôn 2 Thoát nghèo hẳn

6 Đàm Thị Bình Nùng Nũ 04.10.1930 Thôn 3 Chết 10/2025

7 Lâm Thị Châm Nùng Nữ 25.03.1961 Thôn 4 Thoát nghèo hẳn

8 Nông Văn Hoan Nùng Nam 10.10.1967 Phiêng Luông Thoát nghèo hẳn

9 Hà Thị Quyên Nùng Nữ 22.12.1984 Đại Nam Thoát nghèo lên CN

10 Nông Quang Học Tày Nam 24.03.1978 Khòn Cà Thoát nghèo lên CN

11 Nông Văn Bẩy Tày Nam 01.07.1969 Thống Nhất Thoát nghèo hẳn

12 Nông Văn Cường Tày Nam 20.03.1956 Thống Nhất Thoát nghèo hẳn

13 Lã Thị Phượng Nùng Nữ 15.04.1978 Bản Mới Thoát nghèo lên CN

14 Nông Thị Ngọc Tày Nữ 04.04.1993 Nà Phục Thoát nghèo hẳn

15 Lương Văn Vệ Nùng Nam 12.12.1979 Bản Mạy Chết 01/2025

16 Lương Văn Thế Nùng Nam 11.12.1979 Bản Mạy Thoát nghèo lên CN

17 Mạc Thị Thào Nùng Nữ 28.08.1961 Nà Cáy Chết

18 Nguyễn Mạnh Hà Tày Nam 28.02.1982 Pò Bó Thoát nghèo lên CN

19 Đàm Văn Tuyên Nùng Nam 12.07.1977 Nà Vài Thoát nghèo lên CN

20 Mã Thị Máy Nùng Nữ 22.02.1987 Nà Slảng Thoát nghèo lên CN

21 Lý Văn Lin Nùng Nam 27.09.1986 Khảo Bàn Thoát nghèo lên CN

22 Hoàng Văn Thần Nùng Nam 15.07.1975 Khảo Bàn Thoát nghèo lên CN

23 Hoàng Văn Lập Tày Nam 22.10.1980 Khảo Bàn Thoát nghèo lên CN

24 Lục Thị Đường Nùng Nữ 23.08.1960 Bản Chang Thoát nghèo lên CN

25 Hoàng Văn Chấn Tày Nam 18.07.1948 Khuổi Sao Thoát nghèo hẳn

26 Trương Văn Báo Hoa Nam 06.06.1971 Khuổi Sao Thoát nghèo lên CN

27 Ngô Thị SLín Nùng Nữ 09.12.1956 Khuổi Sao Thoát nghèo lên CN

28 Lương Thị Phương Nùng Nữ 04.06.1967 Cốc Toòng - Thà Lừa Thoát nghèo lên CN

29 Hoàng Văn Thụ Nùng Nam 06.07.1987 Lũng Phầy - Khuổi Nà Thoát nghèo hẳn

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ THẤT KHÊ

DANH SÁCH NIÊM YẾT CÔNG KHAI HỘ THOÁT CẬN NGHÈO
 NĂM 2025 XÃ THẤT KHÊ  

(Kèm Thông báo số   1971/TB-UBND, ngày  10/12/2025 của Ủy ban nhân dân xã Thất Khê)

TT Họ tên chủ hộ Dân tộc Giới tính Ngáy tháng năm sinh Địa chỉ Ghi chú

1 Nguyễn Văn Long Kinh Nam 01-05-1962 Thôn 1
2 Phương Thị Kín Hoa Nữ 12/10/19511 Thôn 2
3 Hoàng Văn Báo Nùng Nam 24-04-1957 Thôn 4
4 Lục Phong Vinh Nùng Nam 20-07-1962 Thôn 4

5 Triệu Văn Lã Nùng Nam 28-02-1976 Thôn 4

6 Vương Thị Minh Kinh Nữ 12-05-1946 Thôn 5

7 Lý Văn Minh  (L.V.Quân) Nùng Nam 08-12-1964 Thôn 5

8 Nguyễn Công Toản Tày Nam 24-02-1962 Phiêng Luông
9 Lương Thị Hiền Tày Nữ 10-07-1973 Pò Bó
10 Nông Văn Phong Tày Nam 01-02-1960 Khắc Đeng
11 Nông Văn Từ Tày Nam 2-3-1968 Đại Nam
12 Vũ Đức Thành Kinh Nam 26-7-1984 Đại Nam
13 Nông Văn Hữu Tày Nam 17-02-1967 Khòn Cà
14 Hoàng Minh Giám Nùng Nam 5-5-1946 Cắp Kẻ
15 Hoàng Văn Độ Nùng Nam 14-11-1981 Cắp Kẻ
16 Lục Văn Công Nùng Nam 03-05-1972 Cắp Kẻ
17 Triệu Văn Đức Tày Nam 06/10/1969 Cốc Phát Chết

18 Triệu Thị Lương Nùng Nữ 29-11-1979 Cốc Phát
19 Hoàng Thị Thu Tày Nữ 15/06/1966 Thống Nhất
20 Đường Văn Kiên Tày Nam 02/07/1974 Thống Nhất
21 Mực Thị Bư Nùng Nữ 27-08-1952 Nà Vài
22 Hoàng Thị Phơi Tày Nữ 14/04/1960 Nà Vài
23 Nguyễn Văn Duy Tày Nam 16-10-1986 Nà Cạn
24 Hoàng Văn Minh Nùng Nam 03/01/1979 Hang Mạ
25 Hoàng Văn Điện Nùng Nam 01-04-1982 Bản Mới
26 Hướng Thị Sòm Nùng Nữ 11-08-1949 Bản Mới
27 Hoàng Văn Điện Nùng Nam 01-04-1982 Bản Mới
28 Lăng Văn Thi Nùng Nam 02-11-1990 Bản Mạy
29 Vi văn Tùy Nùng Nam 02-05-1980 Bản Mạy
30 Nguyễn Ngọc Mẫn Nùng Nam 1992 Khảo Bàn
31 Hoàng Văn Tính Nùng Nam 03/02/1977 Khảo Bàn
32 Hoàng Kim Phụng Nùng Nữ 27-07-1988 Đâư Linh
33 Hoàng Văn Thanh Nùng Nam 15-05-1966 Đâư Linh
34 Lục Văn Cường Nùng Nam 01/01/1956 Bản Chang
35 Hoàng Thị Nhình Nùng Nữ 03-11-1954 Bản Chang
36 Hoàng Văn Vinh Nùng Nam 27-07-1988 Bản Chang
37 Ngọc Thị Thiết Nùng Nam 12-10-1975 Bản Chang
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38 Trần Quốc Toản Nùng Nam   04/02/1984 Bản Chang
39 Phạm Thị Tuyến Tày Nữ 1988 Hang Đông
40 Nông Văn Hiếu Tày Nam 1975 Hang Đông
41 Bế Văn Du Tày Nam 1952 Hang Đông
42 Lương Thị Then Nùng Nữ 1970 Nà Cáy
43 Nông Văn Chài Nùng Nam 08/07/1987 Cốc Toòng - Thà Lừa

44 Lương Văn Bảo Nùng Nam 17/05/1978 Pác Bó

45 Bế Văn Tưởng Tày Nam 12/07/1978 Nà Cạo

46 Hoàng Thị Thớm Nùng Nữ 10/09/1987 Nà Cạo

47 Triệu Văn Đoàn Dao Nam 03/02/1984 Slam Khuổi

48 Triệu Văn Tiến Dao Nam 29/11/1978 Slam Khuổi
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